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BIỂU PHỤ LỤC SỐ 01:

TỔNG HỢP NGUỒN VỐN QUỸ HTND HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2004 – 2023
(ban hành kèm theo Đề án số…. - ĐA/HNDT, ngày …/…/2024

của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

	năm
	Năm trước chuyển sang
	Ngân sách huyện cấp
	vận động cấp huyện
	Tổng nguồn vốn Quỹ
	Ghi chú

	2004
	0
	0
	0
	0
	0

	2005
	0
	0
	0
	0
	0

	2006
	0
	0
	0
	0
	0

	2007
	0
	0
	0
	0
	0

	2008
	0
	0
	0
	0
	0

	2009
	0
	0
	0
	0
	0

	2010
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	0
	0
	0
	0

	2012
	0
	0
	34.200.000
	0
	0

	2013
	34.200.000
	0
	46.520.000
	80.720.000
	0

	2014
	80.720.000
	200.000.000
	64.700.000
	345.420.000
	

	2015
	345.420.000
	100.000.000
	98.670.000
	544.090.000
	

	2016
	544.090.000
	100.000.000
	199.650.000
	843.740.000
	

	2017
	843.740.000
	100.000.000
	261.246.000
	1.204.986.000
	

	2018
	1.204.986.000
	100.000.000
	135.000.000
	1.439.986.000
	

	2019
	1.439.986.000
	100.000.000
	145.500.000
	1.685.486.000
	

	2020
	1.685.486.000
	100.000.000
	245.000.000
	2.030.486.000
	

	2021
	2.030.486.000
	0
	160.815.000
	2.191.301.000
	

	2022
	2.193.301.000
	0
	142.122.000
	2.335.423.000
	

	2023
	2.335.423.000
	0
	66.648.000
	2.402.000.000
	

	
	Cộng
	800.000.000
	1.600.071
	2.402.000.000
	


Tổng số nguồn vốn Hội Nông dân huyện thực hiện đến hết năm 2023 là 2.402.000.000 đồng.
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